
STT Mã số SV HỌ VÀ TÊN LỚP DÂN TỘC DT ĐỊA CHỈ THƯỜNG TRÚ
HỌC 

PHÍ/TH 
SỐ 

THÁNG
TỔNG CỘNG

1 2130180012 Bùi Kim Ngân 21CDMK01 DT Hoa, hộ nghèo
117H/36B Hoài Thanh,Phường 

14,Quận 8,TP. Hồ Chí Minh
780.000   10           7.800.000        

1 2130030013 Đàm Thanh Việt 21CDCK01 Nùng
Thôn 3, X. BLa, H. Bảo Lâm, T. 

Lâm Đồng
658.000   10           6.580.000        

2 2130100135 Thái Anh Huỳnh 21CDOT05 Khmer
Ấp 3, thị trấn Phú Lộc, H. Thạnh 

Trị, T. Sóc Trăng
658.000   10           6.580.000        

3 2130070123 Điều Thị Thắm 21CDQTKD01_BD DT Xtiêng
Thôn 6, Đắk ơ, Bù Gia Mập, Bình 

Phước
546.000   10           5.460.000        

4 2140040007 Trần Bảo Trâm 21CDKT_LT01 Khmer
Ấp Chắc Tưng xã Tài Văn huyện 

Trần Đề thành phố Sóc Trăng
546.000   10           5.460.000        

5 2130070134 Nông Thị Tố Uyên 21CDQTKD01_BD DT Nùng
Thôn 6B, Xã EaWy, EaH'leo, 

ĐắkLắk
546.000   10           5.460.000        

6 2130070101  Mã Thị Lan Anh 21CDQTKD01_BD DT. Tày
Thôn 6C, Xã EaWy, EaH'leo, 

ĐắkLắk 
546.000   10           5.460.000        

7 2130070055 Sơn Khén 21CDQTKD02 Khmer
ấp Giồng Giữa B,xã Vĩnh Trạch 

Đông, TP Bạc Liêu , T. Bạc Liêu
546.000   10           5.460.000        

8 2130090025 Sú Vy My 21CDTA01 Nùng
Số nhà 187 KDC 5 ,xã Phú Tân, H 

Định Quán, Đồng Nai
546.000   10           5.460.000        

Diện miễn 70% học phí

Diện miễn 100% học phí
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9 2020040100 Bùi Thị Cẩm Tú 20CDKT01 Mường
45 ấp Chàng Hai, xã Lộc Quang, 

huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước
546.000   10           5.460.000        

59.180.000      TỔNG 

Danh sách có 01 sinh viên diện dân tộc thiểu số hộ nghèo, hộ cận nghèo và 09 sinh viên diện dân tộc thiểu số vùng kinh tế đặc biệt khó khăn được miễn, giảm học 
phí. Tổng số tiền miễm giảm là : 59.180.000 đồng (Năm mươi chín triệu , một trăm tám mươi ngàn đồng chẵn)


